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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2024

 

	Kính gửi: 
	
- Bộ Công Thương;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.



Thực hiện chế độ báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
Sở Công Thương Lâm Đồng báo cáo tình hình sản xuất rượu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU
1. Tình hình sản xuất rượu thủ công
a) Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:
Đến ngày 31/12/2024, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 04 đơn vị sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại với tổng công suất cấp phép là 35.072 lít/năm.
[bookmark: _Hlk189559806]Hiện nay, Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện đã cấp 112 Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho 112 đơn vị (tuy nhiên có 03 đơn vị được cấp phép dừng hoạt động). Trong đó, năm 2024 thực hiện cấp 30 Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho 30 đơn vị. 
b) Sản xuất và tiêu thụ rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:
Tổng sản lượng rượu sản xuất trong năm 2024 là 1.507.278 lít, tăng 7,3% so với cùng kỳ (1.404.178 lít/năm); tiêu thụ trong năm là 1.500.000 lít, chiếm 99% sản lượng sản xuất, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước (1.282.418 lít).
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh năm 2024 tăng cao so với năm 2023 là do các cơ sở mới được cấp phép đi vào hoạt động sản xuất dẫn đến sản lượng rượu sản xuất và kinh doanh được thống kê tăng. Tuy nhiên, số lượng cơ sở được giấy phép sản xuất rượu tăng 36,5% so với năm 2023 nhưng sản lượng rượu thủ công được sản xuất và tiêu thụ tăng không đáng kể (lần lượt là 7,3% và 17%) là do tăng cường thực hiện chính sách về dán tem điện tử rượu và các biện pháp về phòng chống tác hại của rượu bia.
(Chi tiết tại Biểu 1 đính kèm)
c) Tình hình đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh:
Các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh bước đầu đã thực hiện kê khai sản xuất rượu thủ công theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh; chấp hành theo quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tuy nhiên, việc kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh chưa được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tại một số địa phương như huyện Cát Tiên, Đam Rông, Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt…
Các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh đã chú trọng việc sử dụng các nguyên liệu đầu vào (gạo, bắp…) và men có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm để sản xuất rượu; tuân thủ các điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ trong quá trình nấu rượu.
Trong năm 2024, Lâm Đồng không xảy ra tình trạng ngộ độc do rượu gây ra.
2. Tình hình sản xuất rượu công nghiệp
a) Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp:
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 07 đơn vị được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đang hoạt động. Trong đó, Bộ Công Thương cấp 01 Giấy phép sản xuất rượu với công suất 4,5 triệu lít và Sở Công Thương cấp 06 Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 03 triệu lít/năm; năm 2024 phát sinh 01 hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu, cụ thể:
- Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOOD): Giấy phép số 4913/GP-BCT ngày 2/6/2014 và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 304/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 26/8/2021. Quy mô sản xuất sản phẩm rượu vang: 4.500.000 lít/năm.
- Công ty Cổ phần DALATBECO: Giấy phép sản xuất rượu lần thứ 1 số 01/GP-SCT ngày 06/11/2015 và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép số 03/GP-SCT ngày 20/10/2023 do Sở Công Thương cấp. Quy mô sản xuất sản phẩm rượu vang: 1.200.000 lít/năm.
- Công ty TNHH Vĩnh Tiến: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (cấp lại lần thứ 1) số 01/GP-SCT cấp ngày 22/11/2016 và cấp sửa đổi, bổ sung tại Giấy phép số 02/GP-SCT ngày 24/12/2018 do Sở Công Thương cấp. Sản xuất rượu vang trong nước, công suất: 1.370.000 lít/năm; nhập khẩu, đóng chai rượu vang, công suất 48.000 lít/năm; sản xuất rượu pha chế, công suất 100.000 lít/năm.
- Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Đà Lạt: Giấy phép sản xuất rượu số 01/GP-SCT cấp ngày 30/8/2017 và cấp lại Giấy phép số 01/GP-SCT ngày  01/3/2023 do Sở Công Thương cấp. Quy mô sản xuất sản phẩm rượu vang, rượu vodka, rượu rum: 350.000lít/năm.
- Công ty TNHH VMV Châu Á:  Giấy phép sản xuất rượu số 01/GP-SCT cấp ngày 10/12/2018 và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép số 02/GP-SCT ngày 28/8/2023 do Sở Công Thương cấp. Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: Pha chế, đóng chai bán thành phẩm và thành phẩm các loại sản phẩm rượu vang: 2.300.000 lít/năm.
- Công ty TNHH Rau hoa Song Bill: Giấy phép sản xuất rượu số 02/GP-SCT ngày 18/10/2019 do Sở Công Thương cấp. Quy mô sản xuất các loại rượu Đông trùng hạ thảo, sâm với công suất 95.000 lít/năm.
- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thực phẩm Đà Lạt: Giấy phép sản xuất rượu số 01/GP-SCT ngày 13/9/2021 và cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép số 01/GP-SCT ngày 21/10/2024 do Sở Công Thương cấp. Quy mô sản xuất các loại rượu: vang, vodka, rum, sâm với công suất 90.000 lít/năm.
Trong năm 2024, Sở Công Thương đã thực hiện thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số 01/GP-SCT ngày 01/8/2013 và Giấy phép sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 số 01/GP-SCT ngày 05/7/2019 đã cấp cho Công ty Cổ phần thực phẩm Cầu Đất Đà Lạt để sản xuất rượu vang tại thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt. Lý do: Thương nhân đã được cấp giấy phép nhưng không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục, thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 33 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.
b) Sản xuất và tiêu thụ rượu công nghiệp:
Tổng quy mô công suất sản xuất rượu (theo thiết kế) của 07 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 10.485.000 lít/năm, giảm so với cùng kỳ năm 2023 là 100.000 lít. Sản lượng rượu sản xuất trong năm 2024 là 1.977.570 lít đạt 113,6% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm khoảng 18,86 % công suất thiết kế. Sản lượng rượu tiêu thụ trong năm là 1.911.213,88 lít, chiếm 96,6 % sản lượng sản xuất, đạt 134,6 % so với cùng kỳ[footnoteRef:1]. [1:  Công ty cổ phần Dalatbeco không thực hiện báo cáo. Báo cáo ước sản lượng rượu sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Dalatbeco năm 2024 bằng năm 2023.] 

Như vậy, sản lượng rượu sản xuất và tiêu thụ trong năm 2024 đều tăng so với năm 2023, đặc biệt là sản lượng rượu tiêu thụ tăng khá trong năm 2024 là do tình hình kinh tế thế giới và kinh tế trong nước có dấu hiệu phục hồi, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.  
(Chi tiết tại Biểu 2 đính kèm)
II. KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT
Phần lớn các cơ sở sản xuất rượu thủ công có quy mô nhỏ lẻ, sản lượng ít, chủ yếu sản xuất theo hình thức hộ gia đình, tận dụng nguồn phụ phẩm để chăn nuôi; nấu rượu tự dùng và phần còn lại bán cho những người quen biết nên chưa chú trọng đầu tư trang thiết bị, dụng cụ sản xuất đảm bảo theo đúng quy định; có tâm lý ngại thực hiện các thủ tục hành chính. 
Hầu hết các cơ sở sản xuất rượu thủ công tập trung ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa; sản xuất theo mùa vụ, không đăng ký kinh doanh nên việc nắm bắt thông tin, thực trạng sản xuất, số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu; việctriển khai thực hiện quy định dán tem đối với các sản phẩm rượu theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá còn gặp nhiều khó khăn.
Thị trường tiêu thụ rượu gặp nhiều khó khăn nên một số doanh nghiệp phải nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới để bổ sung hoặc thay thế sản phẩm rượu.
Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất rượu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024, Sở Công Thương kính báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh.
Trân trọng./.
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